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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1981/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2011 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 175/TTr-CP ngày 23/9/2011, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 264 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch 
nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 

 CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN ĐANG CƯ TRÚ TẠI  
CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 

(Kèm theo Quyết định số 1981/QĐ-CTN  
ngày 03 tháng 11 năm 2011của Chủ tịch nước) 

 
1. Nguyễn Cao Hải Sơn, sinh ngày 14/10/1995 tại Đức 

Hiện trú tại: Zur Vegesacker Faehre 21, 28757 Bremen 
Giới tính: Nam 

2. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày 15/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Zur Vegesacker Faehre 21, 28757 Bremen  

Giới tính: Nữ 

3. Phạm Thị Kim Dung, sinh ngày 28/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Tiergartenstr. 13, 26349 Jaderberg 

Giới tính: Nữ 

4. Bùi Thị Thủy, sinh ngày 16/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Sassenberg 12, 49751 Sogel 

Giới tính: Nữ 

5. Đậu Mạnh Huy David, sinh ngày 11/5/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Albertstr. 6, 56457 Westerburg 

Giới tính: Nam 

6. Đậu Bích Ngọc Martina, sinh ngày 23/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Albertstr. 6, 56457 Westerburg 

Giới tính: Nữ 

7. Đậu Mạnh Cường, sinh ngày 02/10/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Albertstr. 6, 56457 Westerburg 

Giới tính: Nam 

8. Hoàng Thiên Hương, sinh ngày 14/6/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Bergmannstr. 7, 30159 Hannover 

Giới tính: Nữ 

9. Nguyễn Đình Tuấn, sinh ngày 27/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Str. 25, 93051 Regensburg 

Giới tính: Nam 

10. Nguyễn Tú Anh, sinh ngày 01/5/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich-Ebert-Str. 25, 93051 Regensburg 

Giới tính: Nữ 

11. Đỗ Trường An, sinh ngày 16/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Happel Str. 51, 74074 Heilbronn 

Giới tính: Nam 

12. Hoàng Dung, sinh ngày 19/12/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bergmannstr. 7, 30159 Hannover 

Giới tính: Nữ 

13. Trần Đức Việt, sinh ngày 02/12/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Zeppelin Str. 2, 26197 Ahlhorn 

Giới tính: Nam 

14. Lê Quỳnh Hương, sinh ngày 13/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Goethestr. 54, 47877 Willich 

Giới tính: Nữ 



80 CÔNG BÁO/Số 589 + 590/Ngày 17-11-2011

 

15. Lê Cao Sáng, sinh ngày 14/01/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Goethestr. 54, 47877 Willich 

Giới tính: Nam 

16. Trương Kim Thủy, sinh ngày 19/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Memelstr. 6, 47057 Duisburg 

Giới tính: Nữ 

17. Trương Khánh Ngân, sinh ngày 04/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Memelstr. 6, 47057 Duisburg 

Giới tính: Nữ 

18. Ngô Huyền Trang, sinh ngày 19/4/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Marktplazt 03, 30880 Laatzen 

Giới tính: Nữ 

19. Ngô Tố Quyên, sinh ngày 20/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Marktplazt 03, 30880 Laatzen 

Giới tính: Nữ 

20. Ngô Quỳnh Trang, sinh ngày 19/4/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Marktplazt 03, 30880 Laatzen 

Giới tính: Nữ 

21. Nguyễn Thị Hồng Hoa, sinh ngày 01/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Quittenweg 56, 39118 Magdeburg 

Giới tính: Nữ 

22. Lê Thị Thu Hiền, sinh ngày 04/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Mozartstr. 29, 64380 Rossdorf 

Giới tính: Nữ 

23. Lê Thị Thu Liên, sinh ngày 15/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Mozartstr. 29, 64380 Rossdorf 

Giới tính: Nữ 

24. Trà Diễm Liên, sinh ngày 25/11/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Pestalozzistr. 50, 91052 Erlangen 

Giới tính: Nữ 

25. Hoàng Xuân Thành, sinh ngày 24/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bothfelder Str. 52, 30916 Isernhagen 

Giới tính: Nam 

26. Hoàng Thủy Tiên, sinh ngày 01/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Bothfelder Str. 52, 30916 Isernhagen 

Giới tính: Nữ 

27. Tô Phạm Anh Tuấn, sinh ngày 30/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Rudolf-Schwander-Str. 7, 34117 Kassel 

Giới tính: Nam 

28. Đinh Ngọc Anh, sinh ngày 21/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bismarckring 19, 65183 Wiesbaden 

Giới tính: Nữ 

29. Bùi Quốc Việt, sinh ngày 28/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Herzogstandstr. 20, 90471 Nurnberg 

Giới tính: Nam 

30. Nguyễn Nhật Trường, sinh ngày 03/5/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Hintermayrstr. 30, 90409 Nurnberg 

Giới tính: Nam 
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31. Nguyễn Đức Hiển, sinh ngày 03/7/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Hintermayrstr. 30, 90409 Nurnberg 

Giới tính: Nam 

32. Đoàn Hoài Thu, sinh ngày 06/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Gartenstr. 2, 56424 Mogendorf 

Giới tính: Nữ 

33. Bùi Thanh Nhàn, sinh ngày 03/6/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedichstr. 7, 67433 Neustadt an der 
Weinstrasse 

Giới tính: Nữ 

34. Chu Hoàng Quân, sinh ngày 19/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Dechant-Plein-Str. 9, 56070 Koblenz 

Giới tính: Nam 
 

35. Chu Yến, sinh ngày 22/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Dechant-Plein-Str. 9, 56070 Koblenz 

Giới tính: Nữ 

36. Phí Nguyệt Thư, sinh ngày 09/10/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Willenberg 83, 49356 Diepholz 

Giới tính: Nữ 

37. Trần Kimberly, sinh ngày 11/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Brandenburger Str. 8, 67065 Ludwigshafen 

Giới tính: Nữ 
 

38. Nguyễn Anh Khoa, sinh ngày 01/6/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Richthofenstr. 8, 76726 Germersheim 

Giới tính: Nam 

39. Lê Hồng Thanh, sinh ngày 23/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Worthstr. 61, 56457 Westerburg 

Giới tính: Nam 

40. Kiều Thu Huyền, sinh ngày 16/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 66, 56182 Urbar 

Giới tính: Nữ 

41. Kiều Thu Thảo, sinh ngày 21/12/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 66, 56182 Urbar 

Giới tính: Nữ 
 

42. Chu Lan Phương, sinh ngày 23/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Magdalene-Welsch-Str. 54, 77656 Offenburg 

Giới tính: Nữ 
 

43. Vũ Lan Phương, sinh ngày 07/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Zur Verschonerung 3, 53545 Linz am Rhein 

Giới tính: Nữ 

44. Trần Ngọc Diệp, sinh ngày 05/3/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Wittelbachstr. 15, 89423 Gundelfingen a.d. 
Donau 

Giới tính: Nữ 

45. Trần Quốc Đạt, sinh ngày 14/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Alte Vanlendarer Str. 8, 56191 Weitersburg 

Giới tính: Nam 
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46. Nguyễn Ngọc Diệp, sinh ngày 25/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Kartnerstr. 2, 67065 Ludwigshafen 

Giới tính: Nữ 

47. Lê Đỗ Giáng Nhi, sinh ngày 05/4/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Siegfriedstr. 73, 33615 Bielefeld 

Giới tính: Nữ 

48. Lưu Việt Tuấn, sinh ngày 03/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Athener Str. 4A, 49377 Vecta 

Giới tính: Nam 

49. Trần Đức Falk Nguyên, sinh ngày 28/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Schillerstr. 2, 53545 Linz/Rh  

Giới tính: Nam 

50. Phạm Bích Trâm, sinh ngày 17/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Manhanimerstr. 10, 69469 Weinheim 

Giới tính: Nữ 

51. Trần Thu Huyền Anna, sinh ngày 21/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Amtsfreiheit 8A, 27243 Harpstedt 

Giới tính: Nữ 

52. Nguyễn Ngọc Liu Li, sinh ngày 03/9/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Meere 15, 26133 Oldenburg 

Giới tính: Nữ 

53. Trần Đức Lượng, sinh ngày 28/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: St-Castor-Str. 55, 56253 Tries-Karden 

Giới tính: Nam 

54. Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 24/8/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Lessing Str. 24, 38440 Wolfsburg 

Giới tính: Nữ 

55. Nguyễn Linh Lena, sinh ngày 05/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Auf dem Brunch 13, 53577 Neustadt/Wied 

Giới tính: Nữ 

56. Lương Thu Huyền, sinh ngày 06/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Kamp Str. 15, 31141 Hildesheim 

Giới tính: Nữ 

57. Trần Tony Quang, sinh ngày 09/10/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Bruder-Gimm-Str. 32, 60385 Frankfurt am Main  

Giới tính: Nam 

58. Vũ Thu Hằng, sinh ngày 07/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Strubertstr. 8, 56457 Westerburg 

Giới tính: Nữ 

59. Vũ Phương Thảo, sinh ngày 07/10/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Strubertstr. 8, 56457 Westerburg 

Giới tính: Nữ 

60. Đặng Thùy Linh, sinh ngày 31/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Siegenerstr. 17, 57572 Niederfischbach 

Giới tính: Nữ 

61. Bùi Thị Kiều Trang, sinh ngày 30/10/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Mittelseestr. 25, 63065 Offenbach/Main 

Giới tính: Nữ 
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62. Bùi Thị Ngọc Huyền Yvonne, sinh ngày 01/9/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Mittelseestr. 25, 63065 Offenbach/Main 

Giới tính: Nữ 

63. Nguyễn Huy Quân, sinh ngày 17/3/1989 tại Đức 
Hiện trú tại: Hainstr. 218, 42109 Wuppertal 

Giới tính: Nam 

64. Phạm Duy Lâm, sinh ngày 23/5/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Markplatz 4, 74635 Kupferzell 

Giới tính: Nam 

65. Võ Thị Thanh Bình, sinh ngày 01/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Groberstr. 125, 27283 Verden 

Giới tính: Nữ 

66. Phạm Thái Phi Long, sinh ngày 17/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Franz-Loen-Str. 1A, 89312 Gunzburg 

Giới tính: Nam 

67. Trần Thị Thu Hương, sinh ngày 19/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Oberer Sonnenhang 31, 99310 Arnstadt 

Giới tính: Nữ 

68. Nguyễn Hà Phương Hoa, sinh ngày 19/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Ostpreuben 16, 61381 Friedrichsdort 

Giới tính: Nữ 

69. Vũ Hải Lâm, sinh ngày 23/4/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Rathaus Str. 89, 68519 Viernheim 

Giới tính: Nam 

70. Trần Hải Yến, sinh ngày 05/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bahnhofstr. 5, 97070 Wurzburg 

Giới tính: Nữ 

71. Trần Đức Thành, sinh ngày 18/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Rheder Str. 26, 46397 Bocholt 

Giới tính: Nam 

72. Trần Thanh Tuấn, sinh ngày 16/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Rheder Str. 26, 46397 Bocholt 

Giới tính: Nam 

73. Sái Trà My, sinh ngày 02/9/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Kasinostr. 125, 64293 Darmstadt 

Giới tính: Nữ 

74. Hoàng Thanh Hưng, sinh ngày 12/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Ackerweg 8, 29439 Luechow 

Giới tính: Nam 

75. Nguyễn Đức Hoàng, sinh ngày 26/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Branerskamp 26-38124 Braunschweig 

Giới tính: Nam 

76. Bùi Julia Thu, sinh ngày 24/6/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Heuchelheimer Str. 153, 61350 Bad Homburg 

Giới tính: Nữ 

77. Phạm Tùng Duy, sinh ngày 03/4/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Eichen Str. 1, 89415 Lauingen (Donau) 

Giới tính: Nam 
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78. Phạm Duy Phương, sinh ngày 19/8/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Eichen Str. 1, 89415 Lauingen (Donau) 

Giới tính: Nữ 

79. Võ Trương Mạnh Quốc, sinh ngày 14/4/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Beyerbachstr. 9, 65830 Kriftel 

Giới tính: Nam 

80. Nguyễn Thùy Ly, sinh ngày 30/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Alfred-Delp-Ring 27, 99087 Erfurt 

Giới tính: Nữ 
 

81. Nguyễn Ngọc Duy, sinh ngày 24/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Rhonstr. 8, 73433 Aalen 

Giới tính: Nam 

82. Nguyễn Thị Minh Huyền, sinh ngày 23/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Conrad-Hist-Str. 6, 67346 Speyer 

Giới tính: Nữ 

83. Đinh Phan Anh Phương, sinh ngày 18/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Koblenzerstr. 5, 65582 Hambach 

Giới tính: Nữ 

84. Võ Mỹ Phúc, sinh ngày 09/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 87, 67466 Lambrecht 

Giới tính: Nữ 

85. Cao Mỹ Uyên, sinh ngày 15/9/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Konrad-Adenauer-Ring 10, 49808 Lingen 

Giới tính: Nữ 

86. Phạm Đức Việt, sinh ngày 29/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Lenau Str. 7, 30169 Hannover 

Giới tính: Nam 

87. Phạm Thị Hồng Vân, sinh ngày 18/12/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Lenau Str. 7, 30169 Hannover  

Giới tính: Nữ 

88. Lê Mạnh Hoàng, sinh ngày 04/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Karlsbader Str. 20, 67433 Neustadt an der 
Weinstrasse 

Giới tính: Nam 

89. Phạm Anh Đức, sinh ngày 10/12/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Wilhelmstr. 79, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Giới tính: Nam 

90. Phạm Thị Thanh Nga, sinh ngày 03/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wilhelmstr. 79, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler  

Giới tính: Nữ 

91. Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày 18/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Essener Str. 88C, 22419 Hamburg 

Giới tính: Nam 

92. Nguyễn Minh Dũng, sinh ngày 29/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Ockferner Str. 23, 54439 Saarburg 

Giới tính: Nam 

93. Trần Vân Anh, sinh ngày 19/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Neustr. 2, 53545 Linz am Rhein 

Giới tính: Nữ 
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94. Vũ Hoàng Anh, sinh ngày 01/02/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Emil-Schuller-Str. 1, 56068 Koblenz 

Giới tính: Nam 

95. Vũ Thảo Vân, sinh ngày 27/7/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Emil-Schuller-Str. 1, 56068 Koblenz 

Giới tính: Nữ 

96. Chu Thời Nam, sinh ngày 27/01/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Magdalene-Welsch-Str. 54, 77656 Offenburg 

Giới tính: Nam 

97. Tô Yến Ninh, sinh ngày 08/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: BerlinerStr. 48, 67360 Lingenfeld 

Giới tính: Nữ 

98. Tô Thành Minh, sinh ngày 10/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: BerlinerStr. 48, 67360 Lingenfeld 

Giới tính: Nam 

99. Phạm Minh An, sinh ngày 28/4/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Wunstorfer Str. 2, 30926 Seelze 

Giới tính: Nam 

100. Phạm Quỳnh Mai, sinh ngày 20/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wunstorfer Str. 2, 30926 Seelze  

Giới tính: Nữ 

101. Nguyễn Tiến Dũng Kevin, sinh ngày 28/01/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Starkenfeldstr. 14, 96050 Bamberg 

Giới tính: Nam 

102. Nguyễn Thu Hằng, sinh ngày 17/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Starkenfeldstr. 14, 96050 Bamberg 

Giới tính: Nữ 

103. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh ngày 30/5/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Starkenfeldstr. 14, 96050 Bamberg  

Giới tính: Nữ 

104. Nguyễn Đăng Hải, sinh ngày 12/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Rathausplatz 10, 63128 Dietzenbach 

Giới tính: Nam 

105. Nguyễn Đăng Hiệp, sinh ngày 06/6/2002 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Rathausplatz 10, 63128 Dietzenbach 

Giới tính: Nam 

106. Chu Việt Long Peter, sinh ngày 15/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wildume Str. 7, 44787 Bochum 

Giới tính: Nam 

107. Đỗ Mai Hương, sinh ngày 24/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Nieder-Ramstadter-Str. 15, 64283 Darmstadt 

Giới tính: Nữ 

108. Trần Kiêm Khánh, sinh ngày 04/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Karlstr. 57, 63065 Offenbach 

Giới tính: Nam 

109. Trần Đức Nam, sinh ngày 21/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bartlingenkamp 5A, 31311 Uetze 

Giới tính: Nam 
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110. Nguyễn Hoài Giang, sinh ngày 27/4/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Juri-Gagarin-Ring 24/0507, 99084 Erfurt 

Giới tính: Nam 

111. Nguyễn Thị Maria, sinh ngày 16/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Lautenschlager Str. 23, 63450 Hanau 

Giới tính: Nữ 
 

112. Bùi Tiến Phong, sinh ngày 13/4/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Celler-Ring 32, 27243 Harpstedt 

Giới tính: Nam 

113. Nguyễn Hải Long, sinh ngày 10/7/1989 tại Đức 
Hiện trú tại: Schlehenweg 3, 35683 Dillenburrg 

Giới tính: Nam 

114. Nguyễn Trung Đức, sinh ngày 11/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 12A, 15907 Lubben 

Giới tính: Nam 

115. Trần Vân Anh, sinh ngày 25/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Michaelstr. 3, 27793 Wildeshausen 

Giới tính: Nữ 

116. Nguyễn Benedikt Huấn Việt, sinh ngày 28/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Rehbergweg 14, 76187 Karlsruhe 

Giới tính: Nam 

117. Lê Nữ Thúy Hằng, sinh ngày 10/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: C7-13, 68159 Mannheim 

Giới tính: Nữ 

118. Nguyễn Phương Nhung, sinh ngày 26/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Pommern Str. 8, 49356 Diepholz 

Giới tính: Nữ 

119. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 28/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Pommern Str. 8, 49356 Diepholz 

Giới tính: Nam 

120. Nguyễn Thu Thảo, sinh ngày 04/7/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Klopburgweg 12, 76726 Gemersheim 

Giới tính: Nữ 

121. Nguyễn Hải Lưu, sinh ngày 26/02/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Iltisweg 3, 98464 Hildburghausen 

Giới tính: Nam 

122. Đặng Văn Tưởng, sinh ngày 17/3/1987 tại Đức 
Hiện trú tại: Hechinger Str. 14, Zi. 209, 72074 Tubingen 

Giới tính: Nam 

123. Trần Văn Thái, sinh ngày 31/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Stauffenstr. 3, 73230 Kirchheim unter Teck 

Giới tính: Nam 

124. Đoàn Việt Duy, sinh ngày 09/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Landauerstr. 2, 66482 Zeweibrucken 

Giới tính: Nam 

125. Đoàn Julia Thùy Linh, sinh ngày 26/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Landauerstr. 2, 66482 Zeweibrucken  

Giới tính: Nữ 
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126. Đào Minh Đức Michael, sinh ngày 16/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Johannisstr. 14, 54290 Trier 

Giới tính: Nam 

127. Nguyễn Quỳnh Trang Maria, sinh ngày 03/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Ehgattenweg 14, 66482 Zweibrucken 

Giới tính: Nữ 

128. Lê Diễm Mi, sinh ngày 21/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 7, 35614 Asslar 

Giới tính: Nữ 

129. Nguyễn Thái Hạnh, sinh ngày 09/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Christine-Teusch-Str. 17, 27793 Wildeshausen 

Giới tính: Nữ 

130. Nguyễn Đức Mạnh, sinh ngày 17/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Christine-Teusch-Str. 17, 27793 Wildeshausen 

Giới tính: Nam 

131. Vũ Công Đức, sinh ngày 03/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Weidenauer Str. 172, 57076 Siegen 

Giới tính: Nam 

132. Trần Phương Thảo, sinh ngày 06/10/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Sedanstr. 6, 31224 Peine 

Giới tính: Nữ 

133. Trần Quốc Long, sinh ngày 21/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrichstr. 22, 67547 Worms 

Giới tính: Nam 
 

134. Đào Thị Hải Duyên, sinh ngày 01/5/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Graf- Siegfried- Str. 67B, 54439 Saarburg 

Giới tính: Nữ 
 

135. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 13/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Fliessbachstr. 23, 91052 Erlangen 

Giới tính: Nam 
 

136. Trần Thị Linh Chi, sinh ngày 14/12/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Mehringerstr. 8, 48499 Salzbergen 

Giới tính: Nữ 
 

137. Vi Hạ Vy, sinh ngày 08/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Goethestr. 32, 74177 Bad Friedrichshall 

Giới tính: Nữ 
 

138. Huỳnh Anh Khang, sinh ngày 07/6/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Sofienstr. 21, 76461 Muggensturm 

Giới tính: Nam 
 

139. Dương Quang Tuấn, sinh ngày 23/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hollerweg 6, 85399 Hallbergmoos 

Giới tính: Nam 
 

140. Nguyễn Lan Anh, sinh ngày 08/4/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Osteal 7, 27432 Bremenvorde 

Giới tính: Nữ 
 

141. Nguyễn Việt Bình, sinh ngày 24/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Osteal 7, 27432 Bremenvorde 

Giới tính: Nam 
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142. Nguyễn Đức Linh, sinh ngày 28/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Klappaken 5, 49377 Vechta 

Giới tính: Nam 
 

143. Trần Thị Phương Thanh, sinh ngày 30/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Moritzstr. 29, 080567 Zwickau 

Giới tính: Nữ 
 

144. Trần Mỹ Huyền, sinh ngày 29/12/1993 
Hiện trú tại: Neckarstr. 3, 74366 Kirchheim am Neckar 

Giới tính: Nữ 
 

145. Trần Huyền Trang, sinh ngày 22/02/1991 tại Séc 
Hiện trú tại: Michaelstr. 3, 27793 Wildeshausen 

Giới tính: Nữ 
 

146. Hoàng Đức Anh, sinh ngày 29/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: BeethovenstraBe 9, 56457 Westerburg 

Giới tính: Nam 
 

147. Hoàng Đức Tài, sinh ngày 05/9/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: BeethovenstraBe 9, 56457 Westerburg 

Giới tính: Nam 
 

148. Lê Thu Thủy, sinh ngày 14/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Roonstr. 42, 56068 Koblenz 

Giới tính: Nữ 
 

149. Lê Quang Đạt, sinh ngày 19/8/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Roonstr. 42, 56068 Koblenz 

Giới tính: Nam 
 

150. Đinh Thùy Dương, sinh ngày 27/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Extumer Gaste 30, 26605 Aurich 

Giới tính: Nữ 
 

151. Đồng Duy Đức, sinh ngày 06/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Wohnhaft Wilhelmstrabe 17, 73433 Aalen 

Giới tính: Nam 
 

152. Nguyễn Thùy Dung, sinh ngày 24/02/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Kampweg 37, 26506 Noden 

Giới tính: Nữ 
 

153. Mai Bảo Anh, sinh ngày 28/12/1986 tại Bungari 
Hiện trú tại: Kirchstr. 13, 66540 Neukirchen 

Giới tính: Nam 
 

154. Đinh Phương Quỳnh, sinh ngày 13/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Ulrichstr. 9, 87724 Ottobeuren 

Giới tính: Nữ 
 

155. Phạm Hải Linh, sinh ngày 17/9/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Karlsfelder Str. 195, 80995 Munchen 

Giới tính: Nữ 
 

156. Đinh Sơn Tùng, sinh ngày 08/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Ulrichstr. 9, 87724 Ottobeuren 

Giới tính: Nam 
 

157. Nguyễn Trà My, sinh ngày 09/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Kropsburgstr. 2 b, 76870 Kandel 

Giới tính: Nữ 
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158. Nguyễn Thùy My, sinh ngày 27/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Sandweg 6A, 55120 Mainz 

Giới tính: Nữ 
 

159. Lã Tuấn Anh, sinh ngày 15/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Senniorenzentrum 7, 27243 Harpstedt 

Giới tính: Nam 
 

160. Đỗ Minh Tuấn, sinh ngày 22/9/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Hospitalstr. 16, 63450 Hanau 

Giới tính: Nam 
 

161. Đỗ Huyền Trang, sinh ngày 13/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Hospitalstr. 16, 63450 Hanau 

Giới tính: Nữ 
 

162. Trương Kewin, sinh ngày 13/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Konigsbergerstr. 60, 27356 Rotenburg 

Giới tính: Nam 
 

163. Lưu Thùy Linh, sinh ngày 26/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Bruckenstr. 6, 65623 Hahnstatten 

Giới tính: Nữ 
 

164. Lê Huỳnh Minh, sinh ngày 19/5/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Gesslerstr. 2, 76470 Otigheim 

Giới tính: Nam 
 

165. Lê Phương, sinh ngày 20/3/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Gesslerstr. 2, 76470 Otigheim 

Giới tính: Nữ 
 

166. Lê Nguyệt, sinh ngày 20/3/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Gesslerstr. 2, 76470 Otigheim 

Giới tính: Nữ 
 

167. Lê Julian Bá Linh, sinh ngày 11/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Olgastr. 10, 74072 Heilbronn 

Giới tính: Nam 
 

168. Nguyễn Hoàng Lộc, sinh ngày 04/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Oderstr. 15, 27474 Cuxhaven 

Giới tính: Nam 
 

169. Nguyễn Hoàng Tuyết Nhi, sinh ngày 26/3/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Oderstr. 15, 27474 Cuxhaven 

Giới tính: Nữ 
 

170. Trương Huyền Trâm, sinh ngày 20/4/1987 tại Đức 
Hiện trú tại: Romerstr. 23, 73525 Schwabisch Gmund 

Giới tính: Nữ 
 

171. Phạm Đức Hiếu, sinh ngày 09/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Zur Kuhtrade 11, 27793 Wildeshausen 

Giới tính: Nam 
 

172. Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 16/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankfurterstr. 56, 63303 Dreieich 

Giới tính: Nam 
 

173. Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 07/02/2002 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankfurterstr. 56, 63303 Dreieich 

Giới tính: Nam 
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174. Hà My, sinh ngày 25/02/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Saalburgstr. 25, 61350 Bad Homburg 

Giới tính: Nữ 
 

175. Huỳnh Phước Hải Phong, sinh ngày 20/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Weilstr. 16, 61440 Oberursel 

Giới tính: Nam 
 

176. Huỳnh Phước Công Tuấn, sinh ngày 06/4/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Weilstr. 16, 61440 Oberursel 

Giới tính: Nam 
 

177. Nguyễn Thùy Mi Linda, sinh ngày 02/4/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Mittelstr. 6, 53518 Kottenborn 

Giới tính: Nữ 
 

178. Phạm Thùy Vân, sinh ngày 28/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Sieker Landstr. 74, 22143 Hamburg 

Giới tính: Nữ 
 

179. Nguyễn Thị Ngọc Yến, sinh ngày 28/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Munchener Str. 35, 60329 Frankfurt am Main 

Giới tính: Nữ 
 

180. Nguyễn Benjamin, sinh ngày 22/11/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Georg- Kerschensteiner- Str. 14, 81829 Munchen 

Giới tính: Nam 
 

181. Nguyễn Tuấn Nhật Linh Michael, sinh ngày 07/01/1996 
tại Đức 
Hiện trú tại: Beethovenring 6, 76761 Rulzheim 

Giới tính: Nam 
 

182. Nguyễn Nhật Trường Martin, sinh ngày 07/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Germersheim 76761 Rulzheim 

Giới tính: Nam 
 

183. Nguyễn Đức Anh, sinh ngày 09/7/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankfurter Str. 51, 63303 Dreieich 

Giới tính: Nam 
 

184. Dư Việt Âu, sinh ngày 17/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Werderstr. 44, 31224 Peine 

Giới tính: Nam 
 

185. Vũ Phương Vi, sinh ngày 31/5/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Leipzigerstr. 62, 04451 Borsdorf 

Giới tính: Nữ 
 

186. Doãn Lan Phương, sinh ngày 04/7/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Athur- Hoffmann- Str. 123, 04275 Leipzig 

Giới tính: Nữ 
 

187. Vũ Thị Bích Trâm, sinh ngày 18/02/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Nordring 16, 72147 Nehren 

Giới tính: Nữ 
 

188. Võ Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 21/8/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Auf dem Thie 2, 49124 Georgmarienhutte 

Giới tính: Nữ 
 

189. Võ Thị Cẩm Nhung, sinh ngày 07/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Auf dem Thie 2, 49124 Georgmarienhutte 

Giới tính: Nữ 
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190. Trần Hoài Nam, sinh ngày 09/02/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Damgartenstr. 11, 31303 Burgsdorf 

Giới tính: Nam 
 

191. Nguyễn Đức Tiến, sinh ngày 04/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Alexanderstr. 24, 70806 Kornwestheim 

Giới tính: Nam 
 

192. Đào Thùy Linh Donna, sinh ngày 09/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Turlenstr. 26, 70191 Stuttgart 

Giới tính: Nữ 
 

193. Đặng Nguyễn Hoài Việt, sinh ngày 08/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Landraben 38, 74523 Schwabisch- Hall 

Giới tính: Nam 
 

194. Đặng Nguyễn Hoài Nam, sinh ngày 13/4/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Landraben 38, 74523 Schwabisch- Hall 

Giới tính: Nam 
 

195. Phạm Lai Thuận, sinh ngày 03/4/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Gumbertseestr. 16, 63179 Obertshausen 

Giới tính: Nam 
 

196. Trương Thị Trà Mi, sinh ngày 22/5/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Joseph- Haydn- Str. 13, 04564 Bohlen 

Giới tính: Nữ 
 

197. Đỗ Kiên, sinh ngày 05/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Dr. Wilhelm - Kulz- Str. 59, 09618 Band- Erbisdorf 

Giới tính: Nam 
 

198. Nguyễn Đức Duy, sinh ngày 02/7/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: 709329 Stuttgart, Hedelfinger Str. 161 

Giới tính: Nam 
 

199. Nguyễn Đình Huy Tom, sinh ngày 06/3/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Hedelfinger Str. 161, 7039 Stuttgart 

Giới tính: Nam 
 

200. Chu Đức Minh, sinh ngày 30/8/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Konrad- Adennauer- Str. 68, 63073 Offenbach 

Giới tính: Nam 
 

201. Chu Quỳnh Mai, sinh ngày 03/02/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Konrad- Adennauer- Str. 68, 63073 Offenbach 

Giới tính: Nữ 
 

202. Nguyễn Việt Đức, sinh ngày 18/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Bergstr. 10, 54550 Daun 

Giới tính: Nam 
 

203. Lê Đức Anh, sinh ngày 16/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Industriestr. 8, 89423 Gundelfingen 

Giới tính: Nam 
 

204. Nguyễn Lan Hương, sinh ngày 23/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Ring- Johann- August 5A Hachenburg 

Giới tính: Nữ 
 

205. Ngô Vương Diệu Huyền, sinh ngày 05/7/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 25, 04910 Elsterwerda 

Giới tính: Nữ 
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206. Vũ Hồng Nhung, sinh ngày 21/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 8, 63303 Dreieich 

Giới tính: Nữ 
 

207. Vũ Đức Nam Toni, sinh ngày 01/12/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 8, 63303 Dreieich 

Giới tính: Nam 
 

208. Trần Tiến Dũng, sinh ngày 18/6/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Pestalozzistr. 24, 91052 Erlangen 

Giới tính: Nam 
 

209. Trần Thanh Thảo, sinh ngày 27/5/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Pestalozzistr. 24, 91052 Erlangen 

Giới tính: Nữ 
 

210. Nguyễn Uyển Mi, sinh ngày 14/4/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Goethestr. 35, 90542 Eckental 

Giới tính: Nữ 
 

211. Nguyễn Ariane Hải Hà, sinh ngày 01/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Flemingstr. 8, 30880 Laatzen 

Giới tính: Nữ 
 

212. Lê Davis Lê, sinh ngày 15/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Moller Landstr. 240, 22117 Hamburg 

Giới tính: Nam 
 

213. Triệu Duy Nhật Cường, sinh ngày 15/4/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Konigsbegerstr. 47, 309919 Isernhagen 

Giới tính: Nam 
 

214. Triệu Triệu Duy Đức Việt, sinh ngày 07/10/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Konigsbegerstr. 47, 309919 Isernhagen 

Giới tính: Nam 
 

215. Nguyễn Phương Trinh, sinh ngày 24/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Volkersweg 57, 30175 Hannover 

 Giới tính: Nữ 
 

216. Nguyễn Phạm Hải Dương, sinh ngày 19/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Graf- Degenfeldstr. 1, 73098 Rechberghausen 

Giới tính: Nam 
 

217. Nguyễn Phạm Hải Đăng, sinh ngày 14/4/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Graf- Degenfeldstr. 1, 73098 Rechberghausen 

Giới tính: Nam 
 

218. Vũ Hoàng Khang, sinh ngày 21/3/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Jungfernstieg 1, 27432 Bremenvorde 

Giới tính: Nam 
 

219. Nguyễn Hải Anh Hans, sinh ngày 23/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Franz- Georg- Str. 99, 54292 Trier 

Giới tính: Nam 
 

220. Trần Duy Hưng, sinh ngày 10/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Konigsbergerstr. 20, 97072 Wurzburg 

Giới tính: Nam 
 

221. Đinh Anh Đức, sinh ngày 21/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Kallerstr. 5A, 49377 Vechta 

Giới tính: Nam 
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222. Phạm Thị Mai Thanh, sinh ngày 24/7/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Shone Aussicht 3, 61389 Schmitten 

Giới tính: Nữ 
 

223. Trần Công Tiến, sinh ngày 18/11/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Kottenheimerstr. 4A, 56729 Ettringen 

Giới tính: Nam 
 

224. Lê Linh Nhi, sinh ngày 22/01/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Mittlere Weg 3, 64720 Michelstadt 

Giới tính: Nữ 
 

225. Lê Hải Phong, sinh ngày 10/11/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Daimlerstr. 2, 68623 Lampertheim 

Giới tính: Nam 
 

226. Nguyễn Thu Hải, sinh ngày 11/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Mittlere Weg 3, 64720 Michelstadt 

Giới tính: Nữ 
 

227. Nguyễn Khanh, sinh ngày 21/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Regensburgstr. 31, 92318 Neumarkt 

Giới tính: Nam 
 

228. Lưu Tiến Đức, sinh ngày 22/01/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Heiligenroderstr. 10, 34266 Niestetal 

Giới tính: Nam 
 

229. Lương Thu Hương, sinh ngày 08/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Sankt- Georg- Str. 16A, 99887 Georgenthal 

Giới tính: Nữ 
 

230. Bùi Liên Hương, sinh ngày 08/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Papenstr. 2- 4, 28195 Bremen 

Giới tính: Nữ 
 

231. Bùi Hương Ly, sinh ngày 25/7/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Papenstr. 2- 4, 28195 Bremen 

Giới tính: Nữ 
 

232. Nguyễn Thúy An, sinh ngày 15/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Oranienstr. 52, 65185 Wiesbaden 

Giới tính: Nữ 
 

233. Doãn Châu Đức, sinh ngày 25/6/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Bohlweg 5, 31134 Hildesheim 

Giới tính: Nam 
 

234. Vũ Việt Đức, sinh ngày 07/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Konstantinstr. 48, 54329 Konz 

Giới tính: Nam 
 

235. Vũ Hồng Vân, sinh ngày 24/3/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: : Konstantinstr. 48, 54329 Konz 

Giới tính: Nữ 
 

236. Trần Thanh Vân, sinh ngày 11/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Dillstollen 4, 35708 Haiger 

Giới tính: Nữ 
 

237. Phạm An Trang, sinh ngày 06/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Steiger Str. 01, 26871 Papenburg 

Giới tính: Nữ 
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238. Phạm Ngọc Khánh, sinh ngày 19/9/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Marktstr. 21, 35781 Weilburg 

Giới tính: Nam 
 

239. Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh ngày 30/9/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Papenburger Str. 231, 26810 Westoverledingen 

Giới tính: Nữ 
 

240. Nguyễn Văn Cường, sinh ngày 06/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Papenburger Str. 231, 26810 Westoverledingen 

Giới tính: Nam 
 

241. Nguyễn Đắc Michael Thành, sinh ngày 19/6/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Dublinerstr. 146, 97084 Wurzburg 

Giới tính: Nam 
 

242. Nguyễn Thế Nghĩa, sinh ngày 22/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Hochstr. 148, 85757 Karlsfeld 

Giới tính: Nam 
 

243. Tô Hán Kiệt, sinh ngày 28/4/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Schlesierstr. 14, 67117 Limburgerhof 

Giới tính: Nam 
 

244. Nguyễn Thiện Thành, sinh ngày 27/4/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: 79713 Bad Sackingen, Schaffhauser Str. 55 

Giới tính: Nam 
 

245. Lê Anh Quân, sinh ngày 26/8/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Poststr. 48, 73033 Goppingen 

Giới tính: Nam 
 

246. Hoàng Sơn Hải, sinh ngày 14/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Schornbacher Weg 16, 73614 Schorndorf  

Giới tính: Nam 
 

247. Lê Đức Giang, sinh ngày 07/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Kaiserstr. 8, 27793 Wildeshausen 

Giới tính: Nam 
 

248. Lê Trường Nhi, sinh ngày 20/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Hauptstr. 226, 78749 Spaichingen 

Giới tính: Nữ 
 

249. Vũ Văn Hùng, sinh ngày 28/12/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Reisburgstr. 46, 70178 Stuttgart 

Giới tính: Nam 
 

250. Vũ Việt Tú, sinh ngày 10/3/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Reisburgstr. 46, 70178 Stuttgart 

Giới tính: Nam 
 

251. Nguyễn Văn Bách, sinh ngày 06/02/2000 tại Đức 
Hiện trú tại: Spitzenmeer 22A, 26655 Westerstede 

Giới tính: Nam 
 

252. Trần Thu Hương, sinh ngày 26/6/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Holzstr. 27, 44575 Castrop- Rauxel 

Giới tính: Nữ 
 

253. Trần Thùy Trang, sinh ngày 02/8/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Holzstr. 27, 44575 Castrop- Rauxel 

Giới tính: Nữ 
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254. Ninh Thị Thu Hiền, sinh ngày 16/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Aachenerstr. 8, 52146 Wurselen 

Giới tính: Nữ 
 

255. Lê Tuấn Anh, sinh ngày 09/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Dorfstr. 70, 30916 Isernhagen 

Giới tính: Nam 
 

256. Lê Xuân Hòa, sinh ngày 12/12/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Dorfstr. 70, 30916 Isernhagen 

Giới tính: Nam 
 

257. Nguyễn Hải Nam, sinh ngày 27/3/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Siriushof 3, 30823 Garbsen 

Giới tính: Nam 
 

258. Phùng Công Sơn, sinh ngày 18/11/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Grenzhofstr. 39, 87700 Memmingen 

Giới tính: Nữ 
 

259. Bùi Minh Hải, sinh ngày 11/10/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Manderscheiderstr. 8, 54568 Gerolstein 

Giới tính: Nam 
 

260. Trần Hoàng Trang, sinh ngày 25/10/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Stuttgarterstr. 72, 70794 Friederstadt 

Giới tính: Nữ 
 

261. Cao Katja Việt Thanh, sinh ngày 02/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Westlinteler Weg 3, 26506 Norden 

Giới tính: Nữ 
 

262. Đinh Huyền Chi, sinh ngày 08/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Konigsberger Str. 7, 26506 Norden 

Giới tính: Nữ 
 

263. Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 23/7/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Papiererstr. 40, 84034 Landshut 

Giới tính: Nữ 
 

264. Đinh Hoàng Linda Linh, sinh ngày 11/12/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Goethe Str.2, 86609 Donauxorth 

Giới tính: Nữ 
 

 

 


